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Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:......... 
Bài 8 – Tiết 37,38                                                                
Văn bản: LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
(Trích Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ 
H: Nêu những hiểu biết của em về Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều? 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	A/Hoạt động khởi động
HS: Thực hiện như tài liệu - HĐCĐ 2’ -> báo cáo, chia sẻ 

Tên tác phẩm

NV hiền lành

NV ác độc

Sọ Dừa

Thach Sanh

Cây bút thần

Cây khế

Tấm Cám

Sọ Dừa

Thach Sanh

Em bé

Người em

Tấm

Hai cô chị

Mẹ con Lí Thông

Tên vua

Người anh

Mẹ con Cám

- Nhân vật bất hạnh (người mồ côi, người em út, người có hình dạng xấu xí,…)

- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công
- GV dẫn dắt, nêu vấn đề bài học: Cùng với nội dung tư tưởng như trên, có một TP' có sức sống mạnh mẽ và lâu bền trong lòng người dân, đặc biệt là người dân NBộ, được coi là Truyện Kiều của nhân dân NBộ. Đó chính là “Truyện LVT" của NĐChiểu. "Ở NKì lục tỉnh, có lẽ không có 1 người chài  lưới  hay một người lái đò nào lại không ngâm nga vài ba câu LVT trong khi đưa đẩy mái chèo". Vậy “Truyện LVT” có gì hay mà nhiều người yêu thích đến vậy? Ước mơ, niềm tin mà NĐC muốn gửi gắm qua tác phẩm là gì? Truyện có gì giống và khác với các câu chuyện cổ tích, với Truyện Kiều của ND?  

B/Hoạt động hình thành kiến thức  
GV: Hướng dẫn đọc và đọc mẫu (Đọc to, rõ ràng, diễn cảm, chú ý chuyển giọng phù hợp với những câu thơ kể chuyện, tả trận đánh, cử chỉ, lời nói của 2 n/vật chính)

HS:  2 HS đọc - nhận xét

GV: NX, sửa lỗi

H: Nêu đại ý của  đoạn trích?
- Đoạn trích kể về việc Lục Vân Tiên trên đường đi thi đã gặp và đánh tan bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga cảm kích muốn tạ ơn chàng, nhưng Lục Vân Tiên từ chối.
GV: Trình chiếu, giới thiệu chân dung t/g’.

HS: HĐCN 3’ - đọc chú thích (*) trong SGK/84
H: Nêu những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp NĐChiểu?
- HS báo cáo, chia sẻ -> GV chốt. 
GV MR thêm về t/g’ và bài thơ Chạy giặc của ông  (SGV cũ/114,115). 
GV: Trình chiếu, KLMR. 
- NĐC được coi là:

+ Một tấm g​ương sáng ngời về nghị lực và đạo đức sống cao cả, suốt đời vì n​ước vì dân

+ Một thầy giáo mẫu mực, lấy việc dạy người cao hơn dạy chữ.

+ Một thầy lang lấy việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân làm y đức

+ Một chiến sĩ trên mặt trận văn hoá và tư tưởng - lá cờ đầu của văn học yêu nư​ớc chống thực dân Pháp xâm lược

- Sinh thời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói về Nguyễn Đình Chiểu: "Trên trời có những vì sao có ánh sáng khác thường, nhưng thoạt nhìn chưa thấy sáng; song càng nhìn càng sáng. Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ yêu nước vĩ đại của nhân dân miền Nam thế kỉ  XIX - là một trong những ngôi sao như thế ". 

GV: Trình chiếu kết hợp giới thiệu tranh ảnh về bia mộ và nhà tưởng niệm NĐC.

GV: Giới thiệu TP "Lục Vân Tiên" 
HS: Đọc thầm chú thích (1)
H: Nêu những hiểu biết của em về t/p LVT?
HS HĐCN 3’ -> Đọc phần tóm tắt tác phẩm SGK/85 và TLCH 

H: T/p gồm mấy phần? Nêu nội dung chính từng phần? 

- HS báo cáo, chia sẻ -> GV KL. 
HS: Kể tóm tắt lại t/p, trên cơ sở sâu chuỗi 4 phần trong tác phẩm -> nhận xét.
H: Có ý kiến cho rằng tác phẩm có tính tự truyện,  em thấy có đúng không? Tại sao? (Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và cuộc đời của Lục Vân Tiên có điểm gì giống nhau, khác nhau?) - GV giải thích k/n “tự truyện”. 
- HS HĐCĐ 2’ -> báo cáo, chia sẻ -> GV KL
- Tác phẩm có tính chất tự truyện nhưng không phải là tự truyện: 

+ Tính tự truyện: Lục Vân Tiên đi thi, được tin mẹ mất, bỏ thi về chịu tang, khóc bị mù 2 mắt, gia đình Võ Công bội ước <-> Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu cũng có những sự kiện tương tự

+ Không phải là tự truyện:  Bởi nó còn thể hiện mơ ước của tác giả - Lục Vân Tiên được tiên ông chữa sáng mắt trở lại, hưởng hạnh phúc cùng Nguyệt Nga; còn Nguyễn Đình Chiểu thì vĩnh viễn mù lòa, suốt đời sống cuộc sống nghèo khổ, qua đời trong ốm đau, bệnh tật.

H: Em có nhận xét gì về kết cấu Truyện LVT? Có gì giống với các câu chuyện cổ tích? Đối với loại truyện nhằm tuyên truyền đạo đức thì kiểu kết cấu đó có ý nghĩa gì ?

- Truyện Lục Vân Tiên cũng nh​ư các truyện truyền thống trong văn học Việt Nam th​ường có kết cấu ư​ớc lệ, gần như​ đã trở thành khuôn mẫu. Người tốt thường gặp gian truân, trắc trở trên đường đời, bị kẻ xấu hãm hại, lừa lọc nhưng họ vẫn đư​ợc phù trợ, c​ưu mang (khi thì nhờ con người, khi thì nhờ các thế lực thần linh) để rồi cuối cùng đều tai qua nạn khỏi, được đền trả xứng đáng, kẻ xấu phải bị trừng trị. -> Cách kết thúc giống truyện cổ tích xưa. 

- Đối với kiểu văn chư​ơng tuyên truyền đạo đức, kiểu kết cấu đó vừa phản ánh chân thực cuộc đời vốn đầy rẫy bất công, vô lí, vừa nói lên khát vọng ngàn đời của nhân dân ta: chính nghĩa thắng gian tà.

H: Truyện LVT là một t/p’ viết ra nhằm truyền bá đạo lí làm người. Theo em đạo lí đó được thể hiện ở những điểm nào? 
- HS HĐCĐ 2’ -> báo cáo, chia sẻ -> GV KL
- §¹o lÝ cña t¸c phÈm cã thÓ th©u tãm ë mÊy ®iÓm:

+ Xem träng t×nh nghÜa gi÷a con ng​­êi víi con ng​­êi trong x· héi: t×nh cha con, mÑ con, nghÜa vî chång, t×nh bÌ b¹n, t×nh yªu th​­¬ng c​­u mang nh÷ng ng​­êi gÆp c¬n ho¹n n¹n.
+ §Ò cao tinh thÇn nghÜa hiÖp, s½n sµng cøu khèn phß nguy (V©n Tiªn ®¸nh c​­íp, Hín Minh “bÎ giß” cËu c«ng tö con quan).
+ ThÓ hiÖn kh¸t väng cña nh©n d©n h​­íng tíi lÏ c«ng b»ng vµ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong cuéc ®êi.
GVKL: Ở thời đại đó, CĐPK khủng hoảng nghiêm trọng, kỉ cương, trật tự XH lỏng lẻo, đạo đức suy vi, một TP như thế đã đáp ứng được nguyện vọng của ND, cho nên ngay từ khi ra đời, Tryện LVT đã được ND NB tiếp nhận nồng nhiệt. 

"Lục Vân Tiên" được yêu thích không phải vì có nhiều câu hay, lời đẹp, ngôn ngữ tinh tế, mà vì những chi tiết, s/việc, những n/vật toả sáng đạo lí, vì những lí tưởng giáo huấn chân thành, thấm thía:

“Trai thời trung hiếu làm đầu

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”

H: Nêu vị trí của  đoạn trích?
GV:  Y/cầu HS thảo luận 1 số chú thích sgk.

H: VB có thể chia làm mấy phần? ND chính của từng phần?
GV: Trình chiếu bố cục 
	I. Đọc - tìm hiểu chung
1. Tác giả

*Cuộc đời:

- Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là nhà thơ Nam Bộ.
- Là người có nghị lực sống và cống hiến cho đời, có lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm.
* Sự nghiệp: Là nhà thơ lớn của DT, để lại nhiều áng văn chương có giá trị truyền bá đạo lí làm người và cổ vũ lòng yêu nước, ý chí cứu nước. 
2. Tác phẩm "Truyện L.V.T" 

- Là truyện thơ Nôm, ra đời vào khoảng đầu những năm 50 của TK XIX.

- Truyện được viết nhằm mục đích truyền bá đạo lí làm người.

* Tóm tắt TP': gồm 4 phần

- P1: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga khỏi tay bọn cướp đường.

- P2: Lục Vân Tiên gặp nạn được thần và nhân dân cứu giúp.

- P3: Nguyệt Nga  gặp nạn được Phật Bà và nhân dân cứu giúp, vẫn một lòng chung thủy với Vân Tiên.

- P4: Vân Tiên và Nguyệt Nga gặp lại nhau

* Vị trí đoạn trích

- Nằm ở phần đầu của t/phẩm

II. Bố cục (2 phần)

- P1: Từ đầu đến thác rày thân vong (LVT đánh cướp)

- P2: Còn lại (LVT gặp gỡ KNN)



	Tiết 2

H: LVT xuất hiện trong những tình huống nào?

- Hình ảnh Lục Vân Tiên đ​ược thể hiện qua hai tình huống hành động bộc lộ t​ư cách con ng​ười

+ Hành động đánh cướp

+ Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga
- GV giới thiệu: LVT - chàng trai trẻ 16 tuổi, lòng đầy hăm hở muốn lập công danh sự nghiệp, thi thố tài năng cứu đời, giúp đời. Nghe tin triều đình mở khoa thi, LVT từ giã thầy xuống núi đua tài. Trên đường về thăm cha mẹ, thấy ND khốn khổ bèn hỏi thăm và biết được bọn cướp Phong Lai hung hãn đang tung hoành….(SGV/117)
- GV trình chiếu, giới thiệu phần trước đoạn trích: 
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H: Đọc phần đầu đoạn trích và cho biết khi gặp bọn cướp đường LVT đã có lời nói, hành động ntn? Nhận xét về lời nói, hành động ấy? 
- HS HĐCN 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL. 

H: Tại sao VT không xông vào đánh bọn cướp luôn mà lại lên tiếng trước? Điều đó cho thấy  LVT là người ntn? 

- Vân Tiên kêu tên, cảnh cáo và tuyên chiến với bọn cướp với thái độ phẫn nộ, căm giận, bất bình. Đánh cướp với tư thế của người chí nhân quân tử.

H: Em hãy so sánh tương quan lực lương giữa bọn cướp và LVT trong trận đánh? Từ đó em có suy nghĩ gì về hành động của LVT ?

- VT chỉ có một mình, vũ khí thô sơ mà giao chiến với bọn cướp đông người, gươm đầy đủ, hung hãn, côn đồ, thanh thế lẫy lừng “Người đều sự nó có tài khôn đương” -> Vân Tiên thấy việc nghĩa là làm, bất chấp mọi nguy hiểm.

H: Sức mạnh, tài năng của chàng được ví như thế nào?
- Tài năng: dũng cảm, kiên cường, được so sánh với Triệu Tử Long ở thời Tam Quốc đã một mình đánh tan quân Tào Tháo ở Đương Dương.

GV: Triệu Tử Long là mẫu hình lí tưởng  mà người VN, đặc biệt là người dân NBộ - vốn mê truyện "Tam quốc" - không mấy ai mà không thán phục.
H: Em có n/x gì về những từ ngữ và BPNT t/g đã s/d?  Qua đó h/ảnh Vân Tiên  hiện lên ntn? 

GV: Lục Vân Tiên là một nhân vật lí t​ưởng của tác phẩm (thể hiện lí t​ưởng thẩm mĩ của tác giả về con ng​ười trong cuộc sống đư​ơng thời…). Đây là một chàng trai vừa rời trường học b​ước vào đời, lòng đầy hăm hở, muốn lập công danh, cũng mong thi thố tài năng cứu người, giúp đời. Gặp tình huống “bất bằng” này là một thử thách đầu tiên, cũng là một cơ hội hành động dành cho chàng. LVT thấy  việc nghĩa là làm, làm 1 cách tức khắc, không chần chừ, do dự. Hành động của Vân Tiên chứng tỏ cái đức của con ng​ời “vị nghĩa vong thân” (vì việc nghĩa quên mình), cái tài của bậc anh hùng và sức mạnh bênh vực kẻ yếu, chiến thắng những thế lực bạo tàn.

HS: Chú ý các câu thơ còn lại 
H: Đọc phần còn lại của đoạn trích và cho biết sau khi đánh tan bọn cướp đường LVT đã có lời nói, hành động ntn với KNN? Nhận xét về lời nói, hành động ấy? 

- GV gợi ý tình huống:
+ Khi thấy hai cô gái còn chưa hết hãi  hùng
+ Khi nghe họ nói muốn ra ngoài xe lạy tạ 

+ Khi KNN có ý muốn đền ơn
- HS HĐN 5’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL. 

H: Quan niệm về người anh hùng của LVT là gì?  Em có n/x gì về quan niệm của chàng? 

+ Làm ơn không phải trông mong người trả ơn, không so tính thiệt hơn.
+ Thấy việc nghĩa không làm, không phải người anh hùng.
-> Quan niệm đúng đắn, thể hiện tinh thần nghĩa hiệp. 
GV: Quan niệm về người anh hùng của LVT  cũng là của NĐC được thể hiện ở việc trọng nghĩa khinh tài, không nhận trả ơn. Chàng không muốn nhận cái lạy tạ của hai cô gái, từ chối lời mời về thăm nhà của NgNg để cha nàng đền đáp, và ở đoạn sau, từ chối chiếc trâm vàng nàng tặng làm kỉ vật và chỉ cùng NNga xướng họa 1 bài thơ rồi thanh thản ra đi, không hề vấn vương. Dường như đối với VT, làm việc nghĩa là một bổn phận, một lẽ tự nhiên, không coi đó là một công trạng. Đó là cách cư xử mang tinh thần nghĩa hiệp của các bậc anh hùng hảo hán.
H: Qua thái độ cư xử với KNN, em thấy VT là người ntn?
H: Xây dựng nhân vật Lục Vân Tiên, tác giả Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm điều gì?

- Hình ảnh LVT là hình ảnh đẹp, hình ảnh lí tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm niềm tin và ước vọng của mình: thÊy viÖc nghÜa th× lµm, diÖt trõ c¸i ¸c cøu ng​­êi, ®em l¹i sù b×nh yªn cho cuéc sèng con ng­​êi. 

- GVKL: VT chÝnh lµ h×nh ¶nh ng­êi anh hïng trong ®êi th­êng: cøu ®êi, gióp ®êi. N§C m¬ ­íc cã nhiÒu con ng­êi nh­ thÕ. 
H: H×nh ¶nh VT khiÕn em nhí ®Õn ai trong nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch ®· häc? 
- Th¹ch Sanh vµ c«ng chóa Quúnh Nga. 
GV: Hình ảnh Lục Vân Tiên đ​ược khắc họa qua một môtip quen thuộc của truyện Nôm truyền thống: một chàng trai tài giỏi cứu một cô gái thoát khỏi tình huống hiểm nghèo, rồi từ ân nghĩa đến tình yêu… như​ Thạch Sanh đánh đại bàng, cứu công chúa Quỳnh Nga (Truyện Thạch Sanh). Môtip kết cấu đó th​ường biểu hiện niềm mong ước của tác giả và cũng là của nhân dân. Trong thời buổi nhiễu như​ơng hỗn loạn này, người ta trông mong ở những ng​ười tài đức, dám ra tay cứu nạn giúp đời.
H: VÎ ®Ñp t©m hån cña KNN ®­îc thÓ hiÖn qua ng«n ng÷, cö chØ ntn? Qua đó cho thấy NN là cô gái ntn? 

- HS HĐCĐ 3’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL. 

+ Thưa rằng “Tôi…”

+ Trước xe quân tử tạm ngồi

Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa

-> Lời lẽ của một cô gái có học thức, biết cư xử. Cách xưng hô khiêm nhường. 

+ Làm con đâu dám cãi… cũng đành.

+ Chút tôi liễu yếu đào tơ

Giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần.

-> Cách nói năng văn vẻ, dịu dàng, mực thước, cách trình bày vấn đề rõ ràng khúc triết. 

+ Lâm nguy chẳng gặp giải nguy

Tiết trăm  năm cũng bỏ đi một hồi.

+ Lấy chi cho phỉ… cùng ngươi.

-> Thái độ áy náy, băn khoăn muốn tìm cách trả ơn. 

GV bình: KNN là cô gái có đủ công, dung, ngôn, hạnh - là những phẩm chất cần có của người phụ nữ trong x/hội p/kiến. Ở nàng đã bộc lộ rõ tính cách chân thật, hiền thảo, trong trắng, trọng ân nghĩa. Nàng đã tự nguyện gắn bó cuộc đời với chàng trai khẳng khái, hào hiệp và đã giám liều mình để giữ trọn ân tình, thuỷ chung với chàng. 

-> Chính nét đẹp trong tâm hồn đó đã làm cho hình ảnh Kiều Nguyệt Nga giành được tình cảm yêu mến của nhân dân, nhất là những người dân Nam Bộ – những con người luôn xem trọng nhân nghĩa “Ơn ai một chút chẳng quên”.
=> LVT và KNN là hai nhân vật đều nhận được sự yêu mến của người đọc. Họ chính là những h/ả đẹp, lí tưởng mà NĐC gửi gắm niềm tin và ước vọng của mình. Đó là đạo lí nhân nghĩa ở đời.

- HS HĐCN 2’ câu hỏi d,e/87 -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL. 
H: ĐT thể hiện khát vọng gì của  t/g’? Qua đó em có cảm nhận gì về 2 n/v VT và NN? 
C/ Hoạt động luyện tập

- HS HĐ chúng cả lớp, làm bài tập 1,2. 
(2) Tính chất dân gian

- Một chàng trai tài giỏi cứu một cô gái thoát khỏi tình huống hiểm nghèo, rồi từ ân nghĩa đến tình yêu

	III. Tìm hiểu văn bản

1. Hình ảnh Lục Vân Tiên 

a. Hành động đánh cướp

Vân Tiên ghé lại bên đàng

Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô

Kêu rằng:"Bớ đảng ... hại dân”
Vân Tiên tả đột, hữu xông

Khác nào Triệu Tử  phá vòng Đương Dang.
- Lời nói: giận dữ, bất bình, cảnh cáo, vạch mặt, tuyên chiến với bọn c​ướp 
- Hành động: tức thì, dứt khoát, quyết liệt, dũng cảm.

=> Với NT so sánh, dùng nhiều động từ, lời kể hùng hồn, mạnh mẽ cho thấy VT có khí phách của người anh hùng: tài năng, dũng cảm, có tấm lòng vị nghĩa, coi trọng lẽ phải, căm ghét áp bức, không sợ gian nguy.

b. Thái độ cư xử với KNN

- Khi thấy hai cô gái còn chưa hết hãi  hùng:

"Hỏi: "Ai than....”
...Vân Tiên nghe nói động lòng

Đáp rằng: Ta đã trừ dòng lâu la...”

-> VT ân cần hỏi han, tìm cách an ủi hai cô gái.
=> Là con ng​ười giàu tình cảm, dễ xúc động, biết cảm thông, biết động viên an ủi người khác khi gặp hoạn nạn.

- Khi nghe họ nói muốn được lạy tạ: 

Khoan khoan....chớ ra

-> Chàng gạt đi ngay

=> Cách cư xử đẹp, đàng hoàng, chính trực, khiêm nhường, biết giữ lễ nghĩa của người có học.
- Khi KNN có ý muốn đền ơn:

“Vân Tiên...    liền cười,

Làm ơn...      trả ơn

Làm người...  anh hùng”

-> Chàng đã từ chối và nói rõ quan niệm về người anh hùng của mình. 

=> Với chàng làm việc nghĩa là một bổn phận, một lẽ tự nhiên, không coi đó là một công trạng. 
=> Th¸i ®é c­​ xö víi KiÒu NguyÖt 

Nga sau khi ®¸nh c​­íp béc lé t​­   c¸ch con ng​­êi Lôc V©n Tiªn: chính trực, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, cũng rất từ tâm, nhân hậu. 
2. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga
=> KNN là cô gái thuỳ mị, nết na, có học thức, khiêm tốn, hiếu thảo, xem trọng ân nghĩa và rất mực đằm thắm, ân tình.
III. Tổng kết

1. NT
- Miêu tả n/v chủ yếu thông qua cử chỉ, hành động, lời nói.

- S/d ngôn ngữ mộc mạc, bình dị, gần với lời nói thông thường, mang màu sắc địa phương Nam Bộ.

- Ngôn  ngữ thơ đa dạng, phù hợp với  diễn biến tình tiết truyện. 

2. ND
- Đoạn trích thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và khắc họa những p/c đẹp đẽ của hai n/v: 
+ LVT: tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài.
+ KNN: hiền hậu, nết na, ân tình. 
IV. Luyện tập

Bài tập 1 (TL/88)

(1) Nhận xét sắc thái n/v qua lời thoại. 

- Phong Lai: hống hách, kiêu căng

- Lục Vân Tiên: với bọn cướp thì đầy phẫn nộ; với Nguyệt Nga thì mềm mỏng, xúc động, chân thành

- Kiều Nguyệt Nga: văn vẻ, dịu dàng, mực thước.


 4/ Củng cố

- GV HD HS trả lời câu hỏi đặt ra trong phần khởi động. 
H: “Truyện LVT” có gì hay mà nhiều người yêu thích đến vậy? Ước mơ, niềm tin mà NĐC muốn gửi gắm qua tác phẩm là gì? Truyện có gì giống và khác với các câu chuyện cổ tích, với Truyện Kiều của ND?  

- HS TL -> GV khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 

5/ Hướng dẫn học bài
- Bài cũ: Về nhà học bài, thực hiện bài tập 1 trong phần HĐ vận dụng và HĐ tìm tòi, MR.
- Bài mới: Soạn - Miêu tả nội tâm trong VB tự sự (TL các câu hỏi phần 3/87, 88) 


Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:.......... 

Bài 8 - Tiết 39,40
MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP

- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong phần KĐ) 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	A/Hoạt động khởi động
H: Nhân vật trong văn tự sự thường được thể hiện qua những mặt nào? 
- Tên gọi, lai lịch, tính tình, tài năng, hành động, việc làm, lời nói, suy nghĩ, ...

H: Thúy Vân và Thúy Kiều trong các đoạn trích đã học được thể hiện qua những mặt nào? 
- TV: tên gọi, lai lịch, hình dáng.

- TK: tên gọi, lai lịch, hình dáng, tài năng, tình cảm, suy nghĩ, tâm trạng. 
- GV dẫn dắt và nêu vấn đề bài học: Trong văn tự sự, nhân vật không chỉ được tái hiện qua ngoại hình mà còn được tái hiện qua những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng. Vậy miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật được gọi là gì? Có những cách nào để miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật ? Miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật có tác dụng gì?
B/Hoạt động hình thành kiến thức 
- HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập a

- GV: HD cách làm

- HS HĐN 5’ (Phiếu học tập) -> Báo cáo, chia sẻ (Đèn chiếu hắt) -> GV chốt (BP)
	I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

1. Bài tập (SGK/87)

a) BTa: VB “Kiều ở lầu Ngưng Bích”


	Liệt kê

Những câu thơ tả cảnh

Những câu thơ miêu tả tâm trạng

Những câu thơ vừa tả cảnh vừa miêu tả tâm trạng

4 câu đầu

10 câu tiếp

8 câu cuối

Vai trò trong việc thể hiện nội tâm nhân vật
- Đối tượng miêu tả: cảnh TN trước lầu NB
- Đặc điểm: cảnh đẹp nhưng buồn, mênh mông, hoang vắng, xa lạ -> thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn tủi của TK. 
=> Nội tâm n/v được m/t’ gián tiếp qua cảnh vật.

- Đối tượng miêu tả: suy nghĩ, tình cảm của TK.
- Đặc điểm: tâm trạng chua xót, tủi hổ, nhớ cha me, nhớ KT, xót xa cho bản thân. 
=> Nội tâm n/v được m/t’ trực tiếp qua suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của n/v. 
- Đối tượng miêu tả: 
+ Tâm trạng TK

+ Cảnh thiên nhiên trước lầu NB qua cái nhìn của TK.

- Đặc điểm: 

+ Tâm trạng: buồn 

+ Cảnh vật: có 4 cảnh được gợi tả, cảnh nào cũng đều buồn thương, lo lắng.
=> Nội tâm n/v vừa được miêu tả trực tiếp vừa được miêu tả gián tiếp qua cảnh vật.
->  Qua việc m/t tâm trạng, t/c’, suy nghĩ của TK cho thấy TK là người con gái đa sầu, đa cảm, người tình thủy chung, người con hiếu thảo, người phụ nữ giàu đức hi sinh có tấm lòng vị tha. 

=> Tác dụng của miêu tả nội tâm đối với việc khắc hoạ nhân vật trong văn bản tự sự: khắc hoạ rõ nét đặc điểm, tính cách nhân vật.


	GV: Nhân vật là yếu tố quan trọng nhất của tác phẩm tự sự. Để xây dựng nhân vật nhà văn thường miêu tả ngoại hình và miêu tả nội tâm. Miêu tả nội tâm nhằm khắc hoạ chân dung tinh thần của n/v, tái hiện lại những trăn trở, dằn vặt, những rung động tinh vi trong tình cảm, tư tưởng của n/v (những yếu tố này nhiều khi không thể tái hiện được bằng miêu tả ngoại hình). Vì thế miêu tả nội tâm có vai trò và tác dụng rất lớn trong việc khắc hoạ đặc điểm, tính cách n/v.

H: Qua bài tập, em hiểu thế nào là nội tâm và miêu tả nội tâm? Có mấy cách miêu tả nội tâm n/v? 
- Nội: bên trong; tâm: tâm trạng; nội tâm là suy nghĩ, tâm trạng, thái độ, tình cảm sâu kín của con người.

- Miêu tả nội tâm là miêu tả những suy nghĩ, tình cảm, diễn biến tâm trạng của n/v.

- Có  2 cách miêu tả nội tâm n/v: miêu tả nội tâm trực tiếp và miêu tả nội tâm gián tiếp.
- HS: Đọc thầm và nêu yêu cầu bài tập b

- GV: HD cách làm

- HS HĐCĐ 3’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV chốt 

+ ĐT1: Miêu tả cử chỉ, hành động, nét mặt của lão Hạc -> Qua đó thể hiện tâm trạng đau đớn, xót xa, ân hận của lão Hạc khi kể với ông Giáo việc bán cậu Vàng.
+ ĐT2: Miêu tả trực tiếp tâm trạng xót thương của ông giáo đối với lão Hạc. 
- GV: HD HS làm BT c. 

- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV chốt
-> HS hoàn thiện vào vở ghi.  
GV: Cho HS giải quyết VĐ nêu ra ở phần KĐ
H: Vậy miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật được gọi là gì? Có những cách nào để miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật ? Miêu tả suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật có tác dụng gì?
C. Hoạt động luyện tập 
- HS nêu y/c bài tập.
- GV: HD HS cách làm (Kể lại truyện thơ bằng văn xuôi, có thể đóng vai nhân vật để kể chuyện, xen các yếu tố miêu tả nội tâm) 
- HS VN làm, giờ sau trình bày. 
- HS thực hiện như tài liệu/88,89.
- GV HD HS cách xen nội tâm n/v vào câu chuyện. (Có thể kể theo ngôi thứ 3 hoặc đóng vai để kể theo ngôi thứ nhất) 

- HS thực hiện tại lớp.
	b)BTb: Đoạn trích VB "Lão Hạc" 
- Đoạn trích (1): Nội tâm n/v lão Hạc được miêu tả gián tiếp qua ngoại hình, cử chỉ, hành động. 
- Đoạn trích (2): Nội tâm n/v ông giáo được miêu tả trực tiếp qua suy nghĩ , tâm trạng n/v.

2. Kết luận

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự  là tái hiện những ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Đó là biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm cho nhân vật sinh động.

- Người ta có thể miêu tả nội tâm trực tiếp bằng cách diễn tả những ý nghĩ, cảm xúc, tình cảm của nhân vật; cũng có thể miêu tả nội tâm gián tiếp bằng cách miêu tả cảnh vật, nét mặt, cử chỉ, trang phục,... của nhân vật.

II. Luyện tập

Bài tập 1 (TL/88) 

(3) Viết đoạn văn kể lại cuộc trò chuyện giữa LVT và KNN có s/d yếu tố MTNT. 
Bài tập 2 (TL/88) 




BÀI THAM KHẢO

    
Một cậu bé đang trên đường đi đến cửa hàng để mua máy nghe nhạc vì cậu đã có tiền thưởng mà bố mẹ cho bởi thành tích học tập cậu nỗ lực suốt thời gian qua. Bất chợt ông lão ăn xin đến ngay trước mặt. Ông lão già lọm khọm, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước, đôi môi xám xịt, quần áo tả tơi thảm hại. Tự nhiên, trong lòng cậu bé dấy lên một tình cảm xót thương vô hạn. Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí, kiệt sức.

   
Ông lão chìa bàn tay sưng húp, bẩn thỉu trước mặt cậu bé và rên rỉ cầu xin cứu giúp. Cậu bé ngẫm nghĩ  băn khoăn về việc mua máy nghe nhạc -  vật cậu ao ước bấy lâu nay. Nhưng rồi cậu đã quyết định lấy số tiền thưởng của mình để tặng cho ông lão. Sau đó cậu trở về nhà với tâm trạng vui sướng, hân hoan mặc dù cậu không mua được món đồ mơ ước.  
4/ Củng cố

H: Thế nào là miêu tả nội tâm n/v trong t/p’ tự sự? Các cách miêu tả nội tâm n/v trong t/p’ tự sự? 

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.
5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà học bài, thực hiện bài tập 2 trong phần HĐ vận dụng. 
- Bài mới: Chuẩn bị – Ôn tập văn học trung đại (Lập bảng thống kê và trả lời câu hỏi SGK/)

Duyệt của tổ phó
  Ngày … tháng … năm 2017

   Ma Thị Uyên
NHẬT KÍ LÊN LỚP

* Nội dung giảm tải với HSY: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Điều chỉnh về Kế hoạch dạy học: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Nhận xét, đánh giá HS:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Góp ý về tài liệu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tr­íc ®o¹n trÝch

V©n Tiªn trªn ®­êng vÒ 

nhµ th¨m mÑ ®· chøng 

kiÕn c¶nh nh©n d©n khèn

khæ “§Òu ®em nhau ch¹y

vµo rõng, lªn non”. Mäi

ng­êi khuyªn chµng h·y

tr¸nh xa bän c­íp Phong

Lai hung h·n.

V©n Tiªn næi trËn l«i ®×nh

Hái th¨m: lò nã cßn ®×nh n¬i nao?

T«i xin ra søc anh hµo

Cøu ng­êi cho khái lao ®ao buæi nÇy

D©n r»ng: lò nã cßn ®©y,

Qua xem t­íng bËu th¬ ng©y ®· ®µnh

E khi häa hæ bÊt thµnh

Khi kh«ng m×nh l¹i x« m×nh xuèng hang.

1. H×nh ¶nh Lôc V©n Tiªn








